
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phan Vũ Thiên An 11/02/2010 009 01

2 Bùi Phạm Ngọc Hoàng Anh 26/03/2010 013 01

3 Hà Anh 24/11/2010 018 01

4 Nguyễn Trí Anh 04/11/2010 040 02

5 Hà Ân 24/11/2010 058 02

6 Nguyễn Chánh Gia Bảo 23/10/2010 064 02

7 Nguyễn Gia Bảo 11/02/2010 067 02

8 Đoàn Thị Khánh Băng 17/10/2010 072 02

9 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 20/10/2010 075 03

10 Mai Diệp Chi 01/08/2010 079 03

11 Lê Thái Dương 08/11/2010 093 03

12 Trần Minh Đức 07/04/2010 110 04

13 Trần Gia Hân 09/12/2010 135 04

14 Hà Minh Hiếu 12/05/2010 139 04

15 Giang Quốc Huy 04/08/2010 153 05

16 Phạm Đặng Kim Khánh 02/09/2010 189 06

17 Huỳnh Đăng Khoa 01/08/2010 193 06

18 Nguyễn Đình Đăng Khoa 25/03/2010 196 06

19 Đỗ Nguyễn Minh Long 05/03/2010 246 07

20 Nguyễn Hoàng Phúc Lộc 25/11/2010 249 07

21 Lê Đức Mạnh 26/01/2010 251 07

22 Nguyễn Hồ Tuyết Mi 03/02/2010 253 08

23 Trần Đức Minh 19/01/2010 268 08

24 Nguyễn Đặng Hà My 02/07/2010 276 08

25 Nguyễn Minh Ngọc 14/01/2010 313 09

26 Nguyễn Phạm Đăng Thảo Nguyên 17/07/2010 323 09

27 Châu Huỳnh Bảo Nhi 23/02/2010 334 10

28 Nguyễn Anh Phúc 09/09/2010 358 10

29 Phạm Triệu Phúc 15/03/2010 362 11

30 Phạm Nguyễn Hoàng Quân 02/06/2010 380 11

31 Lê Phước Thịnh 25/12/2010 411 12

32 Cao Anh Thư 25/02/2010 418 12

33 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22/01/2010 455 13

34 Mai Chí Trung 03/01/2010 466 13

35 Nguyễn Ngọc Hải Vân 23/03/2010 481 14

36 Vi Thúy Vân 10/09/2010 482 14

37 Hoàng Quốc Việt 07/11/2010 486 14

38 Phạm Ngọc Việt 09/02/2010 487 14

Danh sách này có: 38 học sinh.
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